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PHỤ LỤC 2 
Danh mục Dịch vụ công trực tuyến một phần   

 (Kèm theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

 
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

STT Mã TTHC Tên dịch vụ công trực tuyến Đơn vị thực hiện 

I Lĩnh vực công chức, viên chức 

1 1.005384 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nội vụ 

2 2.002156 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Nội vụ 

3 2.002157 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Nội vụ 

4 1.005385 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Sở Nội vụ 

II Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

1 1.012392 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sở Nội vụ 

2 1.012393 Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Sở Nội vụ 

3 1.012395 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Sở Nội vụ 

4 1.012396 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” Sở Nội vụ 

5 1.012399 Thủ tục tặng Cờ thi đua UBND tỉnh theo chuyên đề Sở Nội vụ 

III Lĩnh vực Văn thư-Lưu trữ 

1 1.010195 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ Sở Nội vụ 
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  B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

STT Mã Quốc gia Tên dịch vụ công trực tuyến Đơn vị thực hiện 

I Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

1 1.012390 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho hộ gia 
đình 

UBND cấp huyện 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

TT Mã Quốc gia Tên dịch vụ công trực tuyến Đơn vị thực hiện 

I Lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng 

1.  1.012378 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình UBND cấp xã 

2.  1.012379 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND cấp xã 

3.  1.012373 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng UBND cấp xã 
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